	[bookmark: RANGE!A1:C31]ĐƠN VỊ BÁO CÁO
	Biểu số 08/2013       
	
	

	…………………….
	 (Ban hành theo QĐ số 452
	
	

	
	ngày 04/10/2013 của Viện trưởng VKSNDTC)
	
	

	Thống kê công tác điều tra các vụ án hình sự
	
	 

	của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân
	
	

	Từ ngày…. tháng…. năm đến ngày…..tháng……năm                                                                                                                                                        (áp dụng cho kỳ thống kê tháng, 6 tháng, 12 tháng)
	
	

	 
	Mã dòng
	số liệu
	
	

	1
	2
	3
	
	

	Số vụ án còn lại của kỳ trước
	1
	 
	
	

	Số bị can còn lại của kỳ trước
	2
	 
	
	

	Số vụ án mới khởi tố
	3
	 
	
	

	Số bị can mới khởi tố
	4
	 
	
	

	      Trong đó: - Số bị can là cán bộ của cơ quan Công an
	5
	 
	
	

	                      - Số bị can là cán bộ của cơ quan Kiểm sát
	6
	 
	
	

	                      - Số bị can là cán bộ của cơ quan Tòa án
	7
	 
	
	

	                      - Số bị can là cán bộ của cơ quan Thi hành án
	8
	 
	
	

	                      - Số bị can là cán bộ của cơ quan khác
	9
	 
	
	

	Tổng số vụ án phải điều tra
	10
	 
	
	

	Tổng số bị can phải điều tra
	11
	 
	
	

	 Số vụ án kết thúc điều tra đề nghị truy tố
	12
	 
	
	

	 Số bị can kết thúc điều tra đề nghị truy tố
	13
	 
	
	

	 Số vụ án đình chỉ điều tra
	14
	 
	
	

	 Số bị can đình chỉ điều tra
	15
	 
	
	

	[bookmark: _GoBack] Số vụ án tạm đình chỉ điều tra
	16
	 
	
	

	 Số bị can tạm đình chỉ điều tra
	17
	 
	
	

	Số vụ án còn lại chưa kết thúc điều tra 
	18
	 
	
	

	Số bị can còn lại chưa kết thúc điều tra 
	19
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Người lập biểu
	
	…………Ngày…..tháng……năm 200….
	
	

	(Ký, ghi rõ họ và tên)
	
	VIỆN TRƯỞNG
	
	

	
	
	(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



